
I

1 Vũ Thị Hà 19/09/1983 Nữ Kinh Kế toán viên Trường Tiểu học Tượng Văn 06.032 Đại học kế toán Chứng chỉ kế toán viên

2 Nguyễn Thị Hoà 05/10/1984 Nữ Kinh Kế toán viên Trường  tiểu học Số 2 thị trấn 06.032 Đại học TCKT Chứng chỉ kế toán viên

3 Lê Quang Hùng 04/10/1976 Nam Kinh Kế toán viên Trường  Tiểu học Trường Trung 06.032 Đại học kế toán Chứng chỉ kế toán viên

4 Phạm Thị Thu Hà 25/11/1973 Nữ Kinh Kế toán viên Trường  Tiểu học Hoàng Giang 06.032 Đại học kế toán Chứng chỉ kế toán viên

5 Phạm Hồng Vân 10/6/1991 Nữ Kinh Kế toán viên Trường  Tiểu học Trường Giang 2 06.032 Đại học kế toán Chứng chỉ kế toán viên

6 Nguyễn Thị Ngân 10/8/1983 Nữ Kinh Kế toán viên Trường  Tiểu học Trung Chính 06.032 Đại học kế toán Chứng chỉ kế toán viên

7 Bùi Thị Nga 05/4/1987 Nữ Kinh Kế toán viên Trường  Tiểu học Công Chính 06.032 Đại học kế toán Chứng chỉ kế toán viên

8 Lê Thị Tuấn 09/07/1970 Nữ Kinh Kế toán viên Trường  Tiểu học Trung Thành 06.032 Đại học kế toán Chứng chỉ kế toán viên

9 Nguyễn Văn Tuấn 10/6/1981 Nam Kinh Kế toán viên Trường Tiểu học Tượng Lĩnh 06.032 Đại học kế toán Chứng chỉ kế toán viên

10 Nguyễn Thị Lợi 22/8/1988 Nữ Kinh Kế toán viênTrường Tiểu học Tế Nông 06.032 Đại học kế toán Chứng chỉ kế toán viên

11 Phạm Thị Nga 15/06/1981 Nữ Kinh Kế toán viên Trường Tiểu học Thăng Long 1 06.032 Đại học kế toán Chứng chỉ kế toán viên

II

1 Hoàng Thị Nhân 06/5/1983 Nữ Kinh Nhân viên thư viện thiết bị Trường  Tiểu học Thăng Thọ V.10.02.07 Đại học Có chứng chỉ 

2 Phạm Thị Lập 13/02/1983 Nữ Kinh Nhân viên thư viện thiết bị Trường Tiểu học Trường Giang 1 V.10.02.07 Đại học Có chứng chỉ 

3 Nguyễn Thị Vui 04/9/1983 Nữ Kinh Thư viện viên Trường  Tiểu học Số 02 thị trấn V.10.02.07 Đại học Có chứng chỉ 

4 Vũ Thị Hằng 12/10/1984 Nữ Kinh Thư viện viên Trường  Tiểu học Tế Lợi V.10.02.07 Đại học Có chứng chỉ 

5 Võ Thị Nga 18/12/1982 Nữ Kinh Thư viện viên Trường  Tiểu học Hoàng Sơn V.10.02.07 Đại học Có chứng chỉ 

6 Ngô Thị Toan 10/10/1984 Nữ Kinh Thư viện viên Trường Tiểu học Trường Giang 2 V.10.02.07 Đại học Có chứng chỉ 

7 Trịnh Thị Chinh 12/6/1982 Nữ Kinh Thư viện viên Trường  Tiểu học Vạn Thiện V.10.02.07 Đại học Có chứng chỉ 

8 Lê Phương Lan 27/9/1984 Nữ Kinh Thư viện viên Trường  Tiểu học Trường Sơn V.10.02.07 Đại học Có chứng chỉ 

9 Nguyễn Thị Thắm 28/02/1985 Nữ Kinh Thư viện viên Trường  Tiểu học Thăng Long 1 V.10.02.07 Đại học Có chứng chỉ 

10 Lê Thị Hồng Chuyên 19/12/1981 Nữ Kinh Thư viện viên Trường  Tiểu học Thăng Long 2 V.10.02.07 Đại học Có chứng chỉ 

KẾ TOÁN HẠNG IV LÊN KẾ TOÁN VIÊN HẠNG III

THƯ VIỆN VIÊN HẠNG IV LÊN THƯ VIỆN VIÊN HẠNG III

Dân tộc thiểu số Chức vụ hoặc chức danh

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TIỂU HỌC ĐƯỢC THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM 2025

UBND HUYỆN NÔNG CỐNG

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Ghi chú
Mã chức danh nghề 

nghiệp hiện giữ
Trình độ chuyên môn Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp



Dân tộc thiểu số Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Ghi chú
Mã chức danh nghề 

nghiệp hiện giữ
Trình độ chuyên môn Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

III

1 Nguyễn Thị Hằng 21/9/1982 Nữ Kinh Văn thư - Hành chính Trường  Tiểu học Trường Giang 1 01.008 Đại học Có chứng chỉ 

2 Nguyễn Thị Thành 08/10/1982 Nữ Kinh Lưu trữ viên Trường Tiểu học Thăng Bình 020.15 Đại học Có chứng chỉ 

VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP LÊN VĂN THƯ VIÊN 
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